
Bảng giá chi tiết dịch vụ báo cáo thuế tháng 

(giá áp dụng cho doanh nghiệp không thực hiện giá trọn gói)  

Báo cáo thuế hàng tháng là một phần rất quan trọng của Doanh Nghiệp, tạo điều 

kiện tốt cho việc quyết toán cuối năm sau này. Chính vì thế chúng tôi xin cung cấp 

cho quý doanh nghiệp giải pháp về thuế - kế toán một cách chuyên nghiệp 

Chúng tôi sẽ thực hiện: 

- Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra. 

- Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 

chiều.  

- Nộp báo cáo thuế. 

- Lập báo cáo thống kê trong tháng nộp cho phòng thống kê Quận. 

Lưu {: Doanh nghiệp phải kê khai nộp báo cáo thuế trước ngày 20 hàng tháng 

(nếu kê khai tháng) và trước 30 tây của tháng sau quý (nếu kê khai quý) dù có 

phát sinh hay không phát sinh hóa đơn. 

Số lượng hóa đơn đầu vào + đầu ra ( hoặc số lượng 
hợp đồng SX, xây dựng) 

Phí dịch vụ 

KHông có hóa đơn 100.000 

Từ 01 đến 10 200.000 

Từ 11 đến 20 300.000 
Từ 21 đến 30 400.000 

Từ 31 đến 40 500.000 
Từ 41 đến 60 600.000 

Từ 61 đến 80 700.000 

Từ 81 trở lên 800.000 
Dịch vụ điều chỉnh báo cáo thuế hàng tháng 

Nội dung Số lượng HĐ điều chỉnh Giá 
Điều chỉnh và giải trình 
các sai sót về hóa đơn 
hoặc các chi tiêu trong tờ 

Từ 01 đến 02 100.000 

Từ 03 trở lên 300.000 
01 chỉ tiêu trên tờ khai 100.000 
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khai báo cáo thuế hàng 
tháng 

02 chỉ tiêu trên tờ khai 100.000 

Ghi chú: Bảng giá trên sẽ thay đổi tùy vào hồ sơ chứng từ khi xem xét thực tế. 
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 Bảng giá chi tiết dịch vụ kế toán trọn gói 

 (Bao gồm báo cáo thuế, nhập sổ - in sổ sách - nộp thống kê hàng tháng và quyết 

toán năm nộp cho Chi Cục Thuế + Phòng Thống Kê Quận) 

STT 
Loại hình kinh 
doanh 

Số lượng hóa đơn đầu vào + đầu ra + 
bảng kê 
(hoặc số hợp đồng SX, XD) 

Phí dịch 
vụ/tháng 

Tư vấn – dịch vụ 

1 Tư vấn – dịch vụ 

Không có hóa đơn bảng kê 200.000 
Từ 01 hóa đơn –> 05 hóa đơn + bảng kê 300.000 

Từ 06 hóa đơn –> 10 hóa đơn+ bảng kê 400.000 
Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn + bảng kê 500.000 

Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn + bảng kê 600.000 
Từ 31 hóa đơn –> 40 hóa đơn + bảng kê 700.000 

Từ 41 hóa đơn –> 50 hóa đơn + bảng kê 800.000 

Từ 51 hóa đơn –> 60 hóa đơn + bảng kê 900.000 
Từ 61 hóa đơn -> 70 hóa đơn + bảng kê 1.000.000 

Từ 71 hóa đơn trở lên + bảng kê 
1.100.000đ trở 
lên 

Thương mại 
Thương mại (không có tờ khai hải quan) 

2 
Thương mại 
(không có tờ khai 
hải quan) 

Không có hóa đơn bảng kê 200.000 

Từ 01 hóa đơn –> 05 hóa đơn + bảng kê 400.000 
Từ 06 hóa đơn –> 10 hóa đơn + bảng kê 500.000 

Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn + bảng kê 700.000 
Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn + bảng kê 900.000 

Từ 31 hóa đơn –> 40 hóa đơn + bảng kê 1.100.000 
Từ 41 hóa đơn –> 50 hóa đơn + bảng kê 1.300.000 

Từ 51 hóa đơn –> 60 hóa đơn + bảng kê 1.500.000 

Từ 61 hóa đơn -> 70 hóa đơn + bảng kê 1.700.000 

Từ 71 hóa đơn trở lên + bảng kê 
1.800.000đ trở 
lên 

Dịch vụ - thương mại 

3 
Dịch vụ (có chi 
phí giá vốn phục 
vụ  

Không có hóa đơn bảng kê 200.000 
Từ 01 hóa đơn –> 05 hóa đơn + bảng kê 500.000 

Từ 06 hóa đơn –> 10 hóa đơn + bảng kê 700.000 
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hoá đơn bán ra) 
Thương mại (có 
tờ khai hải quan) 

Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn + bảng kê 900.000 

Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn + bảng kê 1.100.000 
Từ 31 hóa đơn –> 40 hóa đơn + bảng kê 1.300.000 

Từ 41 hóa đơn –> 50 hóa đơn + bảng kê 1.500.000 
Từ 51 hóa đơn –> 60 hóa đơn + bảng kê 1.700.000 

Từ 61 hóa đơn –> 70 hóa đơn + bảng kê 1.900.000 

 Từ 71 hóa đơn trở lên + bảng kê 
2.000.000 trở 
lên 

Thi công xây dựng dân dụng - trang trí nội thất 

 
Thi công xây 
dựng dân dụng - 
trang trí nội thất 

Không có hóa đơn bảng kê 200.000 

Từ 01 -> 05 hóa đơn hoặc 1 hợp đồng 600.000 
Từ 06 -> 10 hóa đơn hoặc 2 hợp đồng 700.000 

Từ 11 -> 20 hóa đơn hoặc từ 3 đến 4 
hợp đồng 

900.000 

Từ 21 -> 30 hóa đơn hoặc từ 5 đến 6 
hợp đồng 

1.100.000 

Từ 31 -> 40 hóa đơn hoặc từ 7 đến 8 
hợp đồng 

1.300.000 

Từ 41 -> 50 hóa đơn hoặc từ 9 đến 10 
hợp đồng 

1.500.000 

Từ 51 -> 60 hóa đơn hoặc từ 11 đến 12 
hợp đồng 

1.700.000 

Từ 61 -> 70 hóa đơn hoặc từ 13 đến 15 
hợp đồng 

1.900.000 

Sản xuất – gia công – nhà hàng - lắp đăt 

 
Sản xuất 

Không có hóa đơn bảng kê 200.000 
 Từ 01 hóa đơn –> 05 hóa đơn + bảng kê 700.000 

 
Gia công 

Từ 06 hóa đơn –> 10 hóa đơn + bảng kê 900.000 
 Từ 11 hóa đơn –> 20 hóa đơn + bảng kê 1.100.000 

 
Nhà hàng 

Từ 21 hóa đơn –> 30 hóa đơn + bảng kê 1.400.000 
 Từ 31 hóa đơn –> 40 hóa đơn + bảng kê 1.600.000 

 

Lắp đặt 
  
  

Từ 41 hóa đơn –> 50 hóa đơn + bảng kê 1.800.000 

 Từ 51 hóa đơn –> 60 hóa đơn + bảng kê 2.000.000 
 Từ 61 hóa đơn –> 70 hóa đơn + bảng kê 2.200.000 

 Từ 71 hóa đơn trở lên + bảng kê 
2.300.000đ trở 
lên 

Ghi chú: Bảng giá trên sẽ thay đổi tùy vào hồ sơ chứng từ khi xem xét thực tế. 
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Bảng giá chi tiết dịch vụ báo cáo tài chính  

I. Dịch vụ hoàn thiện sổ sách – báo cáo tài chính - giải thể doanh nghiệp 

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của 

công ty và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm 

tài chính . 

Nội dung dịch vụ : 

– Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán 

– Điều chỉnh và Hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán 

– Lập báo cáo tài chính 

– Giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế 

Loại hình doanh nghiệp Số lượng chứng từ / năm Phí dịch vụ (vnđ/năm) 

Thương mại dịch vụtư 
vấn 

Từ 01 đến 1.000 Báo giá sau khảo sát 

 Từ 1000 hóa đơn trở lên Báo giá sau khảo sát 
Sản xuất – gia công Từ 01 đến 1000 Báo giá sau khảo sát 

 Từ 1000 hóa đơn trở lên Báo giá sau khảo sát 

Xây dựng – lắp đặt 
Theo đặc thù và tính chất các 
công trình 

Báo giá sau khảo sát 

Ghi chú: Bảng giá trên sẽ thay đổi tùy vào hồ sơ chứng từ khi xem xét thực tế. 

II. Dịch vụ lập báo cáo tài chính 

Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ và chính xác công tác kế 

toán trong năm, có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập báo cáo 

tài chính. 

Nội dung dịch vụ :  

– Kiểm tra và tiếp nhận số liệu kế toán. 

– Lập báo cáo tài chính theo hiện trạng số liệu của doanh nghiệp . 

Loại hình doanh nghiệp Phí dịch vụ (vnđ) 
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Thương mại – Dịch vụ – Tư vấn 4.000.000 

Sản xuất – Gia công 5.000.000 
Xây dựng – Lắp đặt 5.000.000 – 7.000.000 
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Bảng giá chi tiết dịch vụ khai thuế ban đầu 

- Sau khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng k{ doanh nghiệp, Doanh Nghiệp cần 

phải tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp l{ thuế ban đầu để nộp tại chi cục thuế 

Quận/ Huyện, nơi Doanh Nghiệp đặt trụ sở. 

- Hồ sơ khai thuế ban đầu rất quan trọng đối với doanh nghiệp mới thành lập, nó 

ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động và sự phát triển của Doanh Nghiệp. 

Do trong quá trình khai thuế bắt buộc kế toán trưởng có vai trò hết sức quan 

trọng vì kế toán trưởng có chuyên môn nghiệp vụ tốt sẽ giúp Doanh Nghiệp tránh 

khỏi những sai sót trong việc kê khai thuế. 

- Công Ty TNHH Phương Nam sẽ tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan Thuế, 

đứng tên kế toán, tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cán bộ Thuế. 

I. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ pháp lý ban đầu: 

1. Soạn thảo Quyết định bổ nhiệm giám đốc Công ty  

2. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng  

3. Danh sách thành viên công ty  

4. Sổ góp vốn các thành viên trong công ty  

5. Thông báo mở tài khoản Ngân hàng  

6. Đăng k{ các hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn  

7. Bảng đăng k{ phương pháp trích khấu hao  

8. Đăng k{ chương trình mở sổ bằng máy vi tính  

9. Đơn xin mua hóa đơn hoặc đơn đặt in hoá đơn  

10. Tờ khai môn bài  

11. Giấy giới thiệu  

12. Các giấy tờ khác có liên quan 
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II. Đại diện thực hiện các thủ tục: 

1. Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế quận 

2. Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế 

3. Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty 

4. Tiến hành nộp và theo dõi hồ sơ mua hoặc đặt in hóa đơn( nếu Doanh nghiệp 

có yêu cầu) 

5. Các nội dung khác có liên quan 

Trường hợp nếu Quý khách không có thời gian soạn thảo hồ sơ và đi lại nhiều, 

chúng tôi có thể làm thay cho Quý khách. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 7 ngày làm 

việc. Lệ phí dịch vụ: 400.000 đồng 
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Bảng báo giá dịch vụ bảo hiểm xã hội 

 Bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng với các doanh nghiệp có sử dụng người làm 

việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hoặc hợp đồng lao động có 

thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, không liên quan đến số người lao động của doanh 

nghiệp. 

 Để đăng k{ tham gia BHXH, trước hết cần Đăng k{ thang bảng lương và Đăng k{ 

sử dụng lao động tại Phòng LĐTBXH Quận; sau đó tiến hành đăng k{ tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN. 

I. Dịch vụ đăng ký tham gia bhxh - bhyt lần đầu 

 - Tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng các hồ sơ thủ tục ban đầu. 

 - Tư vấn xây dựng thang bảng lương phù hợp. 

 - Lập các biểu mẫu, tờ khai theo đúng quy định. 

 - Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng. 

 - Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp. 

Tiến trình công việc cụ thể như sau: 

1. Về thủ tục Đăng ký thang bảng lương và Đăng ký Khai trình sử dụng lao động:  

• Giấy phép Đăng k{ kinh doanh 

• Công văn đăng k{ Thang bảng lương (02 bản) 

• Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương (2 bản)  

• Hệ thống thang bảng lương (2 bản) 

• Bản tiêu chuẩn và điều kiện chức danh (2 bản) 

• Báo cáo khai trình sử dụng lao động (2 bản) 

• Hồ sơ người lao động (HĐLĐ, Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe, Giấy khai sinh, 

CMTND photo) 

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



• Quy chế trả lương ( bao gồm lương, thưởng, chế độ BHXH, Nghỉ lễ, phép 

..v.v.v....) (2 bản)  

Thời gian trả kết quả: 15 ngày từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ (không tính T7, CN) 

2. Về thủ tục Đăng ký BHXH:  

• Giấy phép Đăng k{ Kinh doanh 

• Tờ khai tham gia BHXH theo mẫu (3 bản)  

• Danh sách lao động tham gia BHXH (theo mẫu 02a-TBH) - (3 bản)  

• Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH (3 bản)  

• Tờ khai cấp sổ BHXH theo mẫu (3 bản) in 2 mặt trên 01 tờ giấy 

• Xác nhận Thang bảng lương của Phòng LĐTBXH (1-3 bản tùy theo yêu cầu của 

từng quận huyện)  

• Bảng lương của đơn vị trong kz đóng BHXH  

• HĐLĐ k{ kết giữa NSDLĐ và NLĐ  

• Hồ sơ cá nhân của người lao động (Sơ yếu lý lịch, Giấy khai sinh, Giấy khám sức 

khỏe - còn hạn 6 tháng, CMTND photo).  

Tối thiểu 10 ngày (không tính T7, CN) sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ mới có thẻ 

BHYT 

Tổng thời gian quy định từ 30 đến 45 ngày. 

 II. Dịch vụ BHXH, BHYT trọn gói hàng tháng: (Áp dụng chi tiết cho mục 3 ở dưới) 

+ Lập các biếu mẫu báo cáo lao động tăng giảm trong tháng 

+ Nhận sổ và ghi sổ, tờ khai đối với các Lao Động tăng mới 

+ Ghi và chốt sổ đối với các Lao Động thôi việc 

+ Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản, dưỡng sức….. 
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+ Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng 

+ Tính toán quá trình tham gia BHXH của từng lao động 

+ Bàn giao các số liệu khi Doanh nghiệp yêu cầu 

III. Dịch vụ BHXH, BHYT trọn gói hàng tháng: (Áp dụng chi tiết cho mục 3 ở dưới) 

+ Lập các biếu mẫu báo cáo lao động tăng giảm trong tháng 

+ Nhận sổ và ghi sổ, tờ khai đối với các Lao Động tăng mới 

+ Ghi và chốt sổ đối với các Lao Động thôi việc 

+ Giải quyết các chế độ bảo hiểm: Ốm đau, thai sản, dưỡng sức….. 

+ Đối chiếu, thông báo số tiền phải nộp bảo hiểm hàng tháng 

+ Tính toán quá trình tham gia BHXH của từng lao động 

+ Bàn giao các số liệu khi Doanh nghiệp yêu cầu 

STT Nội dung công việc Phí dịch vụ 

1 
Làm hồ sơ đăng k{ tham gia 
BHXH lần đầu 

 1.500.000  

2 
Làm hồ sơ bổ sung, thay đổi , 
tăng giảm lao động (từng lần) 

500.000  

3 
Làm hồ sơ trọn gói cho tất cả các 
lần phát sinh trong 1 năm 

500.000đ – 1.500.000đ  
(Thỏa thuận theo từng hồ sơ cụ thể)  

 

  

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



Điều kiện hoàn thuế GTGT  

Nguyên tắc chung 

- Là Doanh Nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ; 

- Thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra trong 3 tháng liên tục; 

- Hàng hóa, dịch vụ mua vào cho dự án đầu tư mới, được hoàn thuế nếu đầu vào 

từ 200 triệu đồng trở lên; 

- Hàng hóa, dịch vụ Xuất Khẩu được hoàn thuế hàng tháng nếu thuế đầu vào trên 

200 triệu đồng. 

Tạm hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu chưa có chứng từ thanh 

toán 

Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế 

GTGT theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngy 11/12/2008 của Chính phủ. 

a) Đối tượng được tạm hoàn: Doanh Nghiệp có hàng hóa thực xuất khẩu đang 

trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp 

đồng xuất khẩu, trừ các trường hợp: 

-Theo qui định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có 

qui định phải kiểm tra trước khi hoàn thuế; 

- Doanh Nghiệp đề nghị hoàn thuế lần đầu, trừ Doanh Nghiệp sản xuất, gia công 

hàng xuất khẩu có cơ sở sản xuất tại địa phương nơi hoàn thuế được tạm hoàn 

thuế GTGT; 

- Doanh Nghiệp đã có hành vi trốn thuế, gian lận về thuế trong thời hạn 2 năm 

tính từ thời điểm đề nghị hòan thuế trở về trước; 

- Doanh Nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình 

thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà 

nước, khi thực hiện quyết toán thuế tại thời điểm sáp nhập, hợp nhất …có số thuế 

GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa; 
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- Hết thời hạn theo văn bản yêu cầu của cơ quan thuế nhưng Doanh Nghiệp 

không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế hoặc không chứng minh được số thuế 

khai là đúng. 

b) Thuế GTGT được tạm hoàn 

+ Số thuế GTGT được tạm hoàn đối với hàng hóa thực xuất khẩu, chưa có chứng 

từ thanh toán qua ngân hàng bằng 90% số thuế GTGT đầu vào được hoàn theo hồ 

sơ đề nghị. 

+ Trường hợp xuất khẩu trả chậm (hợp đồng ghi rõ phương thức thanh toán chậm 

trả, thời hạn chậm trả), chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hoàn 

toàn bộ số thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn tại Điểm 1.3 (c.3) Mục III, Phần B, 

Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008. 

 2. Thời gian giải quyết hoàn thuế 

 + Đối với trường hợp tạm hoàn thuế 90%: tối đa không quá 7 ngày làm việc, đối 

với số thuế GTGT hoàn tiếp 10% thì được giải quyết không quá 4 ngày làm việc 

(khi Doanh Nghiệp có đủ chứng từ). 

+ Đối với hoàn thuế thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau: thời hạn giải quyết 

không quá 8 ngày làm việc. 

+ Đối với hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn sau: trong vòng 5 ngày làm 

việc, cơ quan thuế phải tổ chức kiểm tra. Tổng thời gian kiểm tra, xác minh và ra 

quyết định hoàn thuế không quá 30 ngày làm việc. 

Ngày hiệu lực: Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng đối 

với hồ sơ hoàn thuế từ ngày 1/1/2009. 

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu buộc phải tiêu hủy không chịu thuế xuất khẩu, 

nhập khẩu, thuế GTGT. 

Công văn số 121/TCHQ-KTTT ngày 8/1/2009 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý 

thuế đối với hàng nhập khẩu buộc phải tiu hủy. 
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Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn nằm trong sự giám sát, quản lý của cơ quan 

hải quan, đã mở tờ khai hải quan nhưng khi cơ quan hải quan kiểm tra cho thông 

quan phát hiện hàng hóa có vi phạm buộc phải tiêu hủy và đã tiêu hủy không phải 

nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu và không chịu thuế GTGT. 
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